
DANH SÁCH HỌC SINH CÁC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI 
(Kèm theo quyết định số: …. /QĐ-PVH, ngày  …. /03/2026) 

 

TT HỌ VÀ TÊN Ngày/tháng/n
ăm sinh Đơn vị công tác Số điện thoại Số điện thoại Ghi chú 

1 Danh Nhung 1988 Phòng VH-XH phường Trưởng đoàn 0907196858  

2 Nguyễn Thị Hương 06/07/1980 Trường THCS Long Trị A Phó Trưởng đoàn 0369993357 Phụ trách Trưởng nhóm Cầu Lông 
THCS 

3 Nguyễn Văn Nhâm '07/4/1975 Trường THCS Long Trị  Thành viên 0777828556 Phụ trách Trưởng nhóm Điền kinh 
THCS 

4 Đồng Quang Hùng  29/05/1969 Trường THCS Thuận An  Thành viên 0942541379 Trưởng nhóm Bóng đá THCS 

5 Lê Văn To 30/12/1973 Trường TH Thuận An  Thành viên 0898838149 Trưởng nhóm Cầu Lông Tiểu học 

6 Lê Đăng Thi 27/09/1981 Trường TH Long Trị A  Thành viên 0767930041 Trưởng nhóm Bóng đá tiểu học 

7 Phan Phú Hiền 01/09/2982 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thành viên 0918238539 

- Trưởng nhóm Điền kinh Tiểu 
học 
- Huấn luyện viên Điền kinh Tiểu 
học 

8 Nguyễn Sơn Hồng 21/12/1972 Trường Tiểu học Thuận An Thành viên  Huấn luyện viên Cầu Lông Tiểu 
học 

9 Phạm Ngọc Cảnh 03/08/1985 Trường Tiểu học Long Trị A Thành viên 0355612203 Huấn luyện viên Bóng đá (Tiểu 
học) 

10 Hồ Minh Trực 31/03/1979 Trường Tiểu học Long Trị Thành viên  Huấn luyện viên Điền kinh 
(THCS) 

11 Nguyễn Văn Điệu 15/08/1984 Trường THCS Long Trị A Thành viên  Huấn luyện viên Cầu Lông 
(THCS) 

12 Trần Quốc Bửu 04/4/1983 Trường THCS Thuận An  Thành viên  Huấn luyện viên Bóng đá (THCS) 

13 Nguyễn Thị Thiện Mỹ 17/10/1986 Phòng VH-XH phường Thành viên 0945117007  

14 Võ Tấn Lợi 04/02/1973 Trường TH Long Trị 2  Thành viên 0338428013  



15 Trần Minh Sang 23/10/1982 Trường TH Long Trị A1 Thành viên 0939838046  

16 Võ Văn Liệt 10/06/1967 Trường TH Long Trị 1 Thành viên 0333959618  

17 Nguyễn Bình Trị 01/01/1975 Trường Tiểu học Long Trị 1 Thành viên   

18 Hồ Văn Oanh 26/05/1972 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thành viên   

19 Võ Diễm Thúy 17/08/1989 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thành viên   

20 Trần Việt Thy 01/01/1995 Tiểu học Thuận An Thành viên  Y tế 

21 Võ Thị Phương Thư 15/09/1995 Tiểu học Lê Văn Tám Thành viên  Y Tế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


